	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 1417/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 03 tháng 6 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc trang bị sách, tài liệu pháp luật phục vụ đề án nâng cao chất lượng

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
 giai đoạn 2008 - 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 92/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 991/STC-GCS ngày 18/5/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận cho Sở Giáo dục và Đào tạo được trang bị sách, tài liệu pháp luật phục vụ đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2008 - 2010, cụ thể như sau: 

- Danh mục tài sản trang bị: Phụ lục đính kèm. 

- Tổng giá trị thiết bị dự toán là: 895.337.500 đồng (tám trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi bảy ngàn, năm trăm ngàn đồng).    

- Nguồn kinh phí trang bị: Từ nguồn sự nghiệp giáo dục đào tạo năm 2010 đã cân đối cho Sở Giáo dục và Đào tạo.  

- Việc trang bị sách, tài liệu pháp luật đơn vị lựa chọn đảm bảo hiệu quả và phù hợp điều kiện của nhà trường. 

- Các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình trang bị sách, tài liệu pháp luật, căn cứ các quy định hiện hành, đơn vị thực hiện quyết toán theo thực tế và đảm bảo chế độ hóa đơn chứng từ đầy đủ.
Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.  
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
	
	 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Minh Phúc 


	               ỦY BAN NHÂN DÂN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 TỈNH ĐỒNG NAI                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	

	DANH MỤC SÁCH, TÀI LIỆU PHÁP LUẬT PHỤC VỤ ĐỀ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Tên sách
	Đơn giá
	Số lượng
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Các văn bản hướng dẫn Bộ luật Dân sự
	25.000
	775
	19.375.000
	Mỗi trường 01 bản

	2
	Các văn bản hướng dẫn Bộ luật Hình sự
	35.000
	775
	27.125.000
	- nt -

	3
	Các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động
	30.000
	775
	23.250.000
	- nt -

	4
	Các văn bản hướng dẫn Bộ luật Tố tụng dân sự
	35.000
	775
	27.125.000
	- nt -

	5
	Các văn bản hướng dẫn Bộ luật Tố tụng hình sự
	35.000
	775
	27.125.000
	- nt -

	6
	Các văn bản hướng dẫn Bộ luật Bảo hiểm xã hội
	45.000
	775
	34.875.000
	- nt -

	7
	Các văn bản hướng dẫn Bộ luật Chăm sóc trẻ em
	30.000
	775
	23.250.000
	- nt -

	8
	Các văn bản hướng dẫn Bộ luật Công đoàn
	15.000
	775
	11.625.000
	- nt -

	9
	Các văn bản hướng dẫn Bộ luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước
	35.000
	775
	27.125.000
	- nt -

	10
	Những điều cần biết về pháp luật dành cho Hiệu Trưởng trong quản lý nhà trường
	240.000
	775
	186.000.000
	- nt -

	11
	Các văn bản hướng dẫn Luật Thi đua khen thưởng
	25.000
	775
	19.375.000
	- nt -

	12
	Các văn bản hướng dẫn Luật Khiếu nại tố cáo
	30.000
	775
	23.250.000
	- nt -

	13
	Tìm hiểu Luật Thuế thu nhập cá nhân
	15.000
	775
	11.625.000
	- nt -

	14
	Tìm hiểu Luật Thi đua khen thưởng
	20.000
	775
	15.500.000
	- nt -

	15
	Tìm hiểu Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
	20.000
	775
	15.500.000
	- nt -

	16
	Tìm hiểu Bộ luật Dân sự
	45.000
	775
	34.875.000
	- nt -

	17
	Tìm hiểu Bộ luật Lao động
	20.000
	775
	15.500.000
	- nt -

	18
	Tìm hiểu Bộ luật Hình sự
	35.000
	775
	27.125.000
	- nt -

	19
	Tìm hiểu Bộ luật Tố tụng hình sự
	35.000
	775
	27.125.000
	- nt -

	20
	Tìm hiểu Bộ luật Tố tụng dân sự
	35.000
	775
	27.125.000
	- nt -

	21
	Tìm hiểu Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính
	20.000
	775
	15.500.000
	- nt -

	22
	Tìm hiểu Luật Khiếu nại tố cáo
	15.000
	775
	11.625.000
	- nt -

	23
	Tìm hiểu các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
	20.000
	775
	15.500.000
	- nt -

	24
	Tìm hiểu Luật Giáo dục
	15.000
	775
	11.625.000
	- nt -

	25
	Luật Cán bộ công chức có hiệu lực từ 01-01-2010
	9.500
	775
	7.362.500
	- nt -

	26
	Luật Bảo hiểm Y tế có hiệu lực từ 01-7-2009
	9.000
	775
	6.975.000
	- nt -

	27
	Các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú
	35.000
	775
	27.125.000
	- nt -

	28
	Các văn bản hướng dẫn Luật Dạy nghề
	35.000
	775
	27.125.000
	- nt -

	29
	Các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai
	35.000
	775
	27.125.000
	- nt -

	30
	Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
	30.000
	243
	7.290.000
	Riêng cho các trường THCS, 
THPT, CĐ-TCCN

	31
	Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới
	35.000
	243
	8.505.000
	- nt -

	32
	Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ công chức
	30.000
	243
	7.290.000
	- nt -

	33
	Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu
	35.000
	243
	8.505.000
	- nt -

	34
	Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ
	45.000
	243
	10.935.000
	- nt -

	35
	Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống ma túy
	35.000
	243
	8.505.000
	- nt -

	36
	Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
	35.000
	243
	8.505.000
	- nt -

	37
	Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên
	35.000
	243
	8.505.000
	- nt -

	38
	Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra
	35.000
	243
	8.505.000
	- nt -

	39
	Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	35.000
	243
	8.505.000
	- nt -

	40
	Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng
	35.000
	243
	8.505.000
	- nt -

	41
	Tìm hiểu Luật Phòng chống bạo lực gia đình
	20.000
	243
	4.860.000
	- nt -

	42
	Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ
	20.000
	243
	4.860.000
	- nt -

	43
	Tìm hiểu Luật Thể dục thể thao
	20.000
	243
	4.860.000
	- nt -

	44
	Tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội
	15.000
	243
	3.645.000
	- nt -

	45
	Tìm hiểu Luật Sở hữu trí tuệ
	20.000
	243
	4.860.000
	- nt -

	46
	Tìm hiểu các quy định về hộ tịch, hộ khẩu
	20.000
	243
	4.860.000
	- nt -

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	895.337.500
	 


